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KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC BẾP ĂN BÁN TRÚ 

NĂM HỌC 2025 – 2026

        Căn cứ Quyết định số 629/QĐ-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2025 của Ủy ban nhân dân  tỉnh Quảng Ngãi về việc Ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2025 – 2026 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Công văn số 654/SGD ĐT-GDMNTH ngày 20/8/2025 của Sở GD&ĐT Quảng Ngãi về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Tiểu học năm học 2025 - 2026;

Căn cứ Công văn số 840/SGDĐT-TC ngày 31/8/2025 của Sở GD&ĐT Quảng Ngãi về việc hướng dẫn việc mua thực phẩm, nguyên liệu đầu vào để thực hiện cung cấp suất ăn, bữa ăn học đường cho học sinh nội trú, bán trú trên địa bàn tỉnh; 
Căn cứ Công văn số 849/SGDĐT-TC ngày 03/9/2025 của Sở GD&ĐT Quảng Ngãi về việc hướng dẫn tạm thời các khoản thu, chi các nguồn thu hợp pháp trong các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh năm học 2025 - 2026; Công văn số 1963/SGDĐT-KHTC ngày 15/8/2024 của Sở GD&ĐT thành phố Quảng Ngãi về việc hướng dẫn thực hiện các khoản thu tại cơ sở giáo dục năm công lập trong tỉnh năm học 2024 – 2025;

Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương và nhu cầu gửi con bán trú tại trường của phụ huynh trong năm học 2025 – 2026,


Trường Tiểu học Lê Hồng Phong xây dựng Kế hoạch tổ chức bếp ăn bán trú năm học 2025 - 2026, cụ thể như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Đánh giá chung


 1.1.Thuận lợi:


- Có đủ điều kiện CSVC  để tổ chức bếp ăn bán trú tại trường.

- Công tác tổ chức dạy học và bán trú của trường được thực hiện từ nhiều năm nay do đó nếp hoạt động của cả công tác quản lí và ăn nghỉ của học sinh ngày càng được hoàn thiện về cách thức tổ chức và chất lượng.

 
- Giáo viên và nhân viên nhiều năm làm quen với việc chăm sóc cho học sinh ăn nghỉ trưa tại trường.


- An ninh trật tự tại địa phương ổn định, đây là là điều kiện thuận lợi cho việc triển khai học 2buổi/ ngày và ăn ở bán trú tại trường. 


- Sự quan tâm của chính quyền địa phương, hội cha mẹ học sinh và các tổ chức  trên địa bàn xã cũng tạo điều kiện thuận lợi cho trường tổ chức bán trú.

  
1.2. Khó khăn:

 
   Diện tích đất dành cho khu vực bán trú còn hạn hẹp; diện tích phòng ăn còn hẹp so với số lượng học sinh đăng ký ở bán trú.

2. Số học sinh ăn bán trú:

	 STT
	Giáo viên chủ nhiệm
	Lớp
	Sĩ số học sinh
	Học sinh bán trú
	GHI CHÚ

	1
	Võ Thị Hồng Duyên
	1A
	37
	32
	

	2
	Trương Thị Hoàng
	1B
	36
	34
	

	3
	Nguyễn Thị Kim Vân
	1C
	35
	30
	

	4
	Nguyễn Thị Lệ Huyền
	1D
	38
	35
	

	5
	Phạm Thị Hoàng Liên
	2A
	40
	35
	

	6
	Nguyễn Thị Huyền Triêm
	2B
	40
	35
	

	7
	Lê Thị Kiều Hoanh
	2C
	38
	35
	

	8
	Vũ Phạm Thị Thu Hiền
	2D
	39
	35
	

	9
	Võ Thị Quý Linh
	3A
	39
	33
	

	10
	Bùi Thị Mỹ Lệ
	3B
	36
	33
	

	11
	Nguyễn Thị Xuân Hương
	3C
	40
	36
	

	12
	Nguyễn Thị Hà
	3D
	39
	32
	

	13
	Huỳnh Thị Minh Phương
	3E
	40
	34
	

	14
	Nguyễn Thị Kiều Hoanh
	4A
	35
	33
	

	15
	Nguyễn Thị Việt Hà
	4B
	34
	34
	

	16
	Bùi Thị Ái Liên
	4C
	34
	34
	

	17
	Võ Thị Như Trang
	4D
	34
	29
	

	TỔNG CỘNG                   
	570
	


3. Cơ sở vật chất


- Phòng ăn cho học sinh gồm: Nhà ăn bán trú dành cho học sinh lớp 1, lớp  3 và lớp 4; học sinh lớp 2 ăn tại lớp.


- Nhà trường có bếp ăn một chiều đầy đủ cơ sở vật chất và trang thiết bị đúng quy chuẩn. Nhà bếp có tủ lưu mẫu thức ăn; tủ đựng chén, bát, thìa; đồ dùng đựng thức ăn cho học sinh…  đảm bảo vệ sinh ATTP. 


- Học sinh khối 3 và khối 2 nghỉ trưa tại lớp học; học sinh khối 1 và 4 nghỉ trưa tại phòng ngủ. 100% phòng nghỉ trưa các lớp có rèm che nắng mùa hè và giữ ấm vào mùa đông. Lớp học có học sinh nghỉ trưa được trang bị đầy đủ tủ chứa đồ dùng để học sinh ngủ trưa.


- Có kế hoạch mua sắm bổ sung đồ dùng trang thiết bị bán trú đáp ứng kịp thời nhu cầu ăn nghỉ trưa tại trường cho học sinh. (Như: nồi, xoong, bát, thìa inox, khay inox; gối, chiếu, mền; chuyển phòng ngủ của học sinh và nới rộng làm nhà kho….), các đồ dùng đều bằng inox. 

II. CÔNG TÁC TỔ CHỨC:

 
Thực hiện kế hoạch năm học 2025 - 2026, để đảm bảo tổ chức tốt việc chăm sóc học sinh, đảm bảo an toàn thực phẩm trong công tác bán trú, trường TH Lê Hồng Phong thành lập Ban chỉ đạo  công tác Bán trú đủ các thành phần sau: Ban giám hiệu, giáo viên dạy lớp bán trú, y tế, kế toán, giáo viên trực trưa, bảo vệ, CSVC và tổ chức HĐNG... (Có danh sách kèm theo).
Chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Để đảm bảo chất lượng bữa ăn cho học sinh, thực hiện nghiêm việc hợp đồng nhập thực phẩm tại các cơ sở có uy tín, truy xuất được nguồn gốc thực phẩm; việc tiếp nhận thực phẩm được thực hiện theo đúng quy trình. Đội ngũ trực tiếp tham gia bếp ăn bán trú phải  được kiểm tra sức khỏe, thường xuyên thực hiện sát khuẩn, mang khẩu trang, mũ áo gọn gàng trong suốt thời gian làm nhiệm vụ.

III. KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG BÁN TRÚ:

1. Thực hiện quy trình tổ chức ăn bán trú


- Đầu năm, Ban lãnh đạo, CMHS cùng các nhà cung cấp thực phẩm kiểm tra  nguồn gốc thực phẩm.

         - Nâng cấp, bổ sung sửa chữa nhà ăn, bếp nấu, khu chế biến và các trang thiết bị đạt quy chuẩn. 

 - Thực hiện nghiêm túc việc giao nhận thực phẩm dưới sự giám sát của đại diện cha mẹ học sinh, công đoàn nhà trường. Chỉ khi nào việc giao nhận hoàn thành, thực phẩm mới được bàn giao cho nhà bếp để chế biến. Thực phẩm phải tươi, sống, sạch theo quy định an toàn thực phẩm; các thực phẩm đóng gói như bánh, sữa… phải còn hạn sử dụng, đúng đơn vị cung cấp, định lượng, số lượng. Đơn vị cung cấp thực phẩm phải có đủ hồ sơ năng lực, chứng nhận. 

           - Thực hiện nguyên tắc bếp ăn một chiều; khu sơ chế, khu chế biến, bếp nấu và các trang thiết bị đều đạt quy chuẩn. 

- Nhân viên nhà bếp phải đảm bảo về sức khỏe; không đeo trang sức ở tay; có đủ trang phục theo quy định.


- Lên thực đơn đảm bảo đủ chất, đủ lượng theo quy định với từng suất ăn.


- Lưu mẫu thức ăn và thực hiện kiểm thực ba bước đúng quy trình.


- Mỗi tháng họp một lần để đánh giá các hoạt động đã làm được và triển khai các hoạt động của tháng tiếp theo. Trường hợp cần thiết, họp giao ban nhanh vào cuối làm việc nhằm nhanh chóng đưa hoạt động bán trú vào nề nếp.


- Thực hiện tốt mọi phong trào thi đua cũng như mọi quy định của các cấp, các ngành đề ra nhằm đảm bảo kỉ cương, trật tự an toàn trong nhà trường, không để các tai nạn đáng tiếc xảy ra. Đặc biệt quan tâm đến việc an toàn thực phẩm cho học sinh. Kiểm tra, giám sát chặt chẽ hợp đồng mua thực phẩm sạch của đối tác. Kiểm tra chất lượng cũng như số lượng hàng ngày. Đôn đốc các tổ công tác hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

2. Phân công nhiệm vụ cụ thể:
a. Cô Phạm Thị Mỹ Hóa – Hiệu trưởng - Trưởng ban: Quản lý chung; duyệt thực đơn ăn bán trú vào đầu mỗi tuần; thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động bán trú; trực lãnh đạo trưa từ  thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

b. Cô Ngô Thị Tuyết- Chi ủy viên- Phó ban: Phụ trách kiểm tra thực phẩm, khẩu phần ăn hàng ngày; kiểm tra công tác bán trú thường xuyên hoặc đột xuất, trực nhận thực phẩm từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

c. Cô Nguyễn Thị Hà Phú - Kế toán -  Thành viên, tham mưu cho HT về thực đơn ăn bán trú hàng ngày; lên thực đơn và công khai hàng tuần vào sáng thứ 2 ; kiểm tra thực phẩm, quyết toán kinh phí bán trú theo quy định. Giám sát việc nhập xuất thực phẩm định lượng và chất lượng suất ăn của học sinh; lưu hồ sơ, sổ sách bán trú; phụt trách thu tiền ăn không dùng tiền mặt . 

d. Thầy Tạ Văn Cương- Giáo viên- Ủy viên: Phụ trách CSVC bán trú; thường xuyên trực theo dõi, giám sát việc đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ công tác bán trú của học sinh tại các lớp và các phòng ngủ. Quản lí hoạt động chuyên môn hoạt động ngoài giờ của các lớp bán trú.

e. Cô Trần Thị Mỹ Thùy  - Nhân viên y tế -  Thành viên: Hằng ngày, lưu mẫu thức ăn để tủ lạnh, có ghi chép sổ ba bước lưu thức ăn theo quy định. Kiểm tra an toàn thực phẩm nhà bếp định kì và đột xuất. Theo dõi ATVS thực phẩm trong các khâu chế biến thực phẩm và phân chia khẩu phần ăn cho học sinh hàng ngày. Hỗ trợ học sinh ăn trưa và trực trưa phòng ngủ lớp 2D. 

           g. Cô Nguyễn Thị Xuân Hiếu  - Nhân viên VT,TV -  Thành viên: Hằng ngày, theo dõi số học sinh ăn bán trú và chốt số lượng học sinh ăn đầy đủ, chính xác vào trước 8h00 sáng; theo dõi  điểm danh học sinh ăn hàng ngày; hỗ trợ kiểm tra và nhắc nhở nộp tiền ăn bán trú; khiên vạt giường cho học sinh ngủ và dọn dẹp sau giờ nghỉ trưa các phòng học 6,7,8; hỗ trợ học sinh ăn trưa và trực trưa tại phòng ngủ của học sinh lớp 2C.

           h. Anh Nguyễn Thái Bình- bảo vệ- Ủy viên: trực đảm bảo an ninh trật tự và an toàn cho học sinh bán trú, khiên vạt giường cho học sinh ngủ và dọn dẹp sau giờ nghỉ trưa các phòng học 6,7,8.

           i. GVCN dạy lớp bán trú đôn đốc thu và nộp tiền ăn đúng thời gian quy định; quản lý nề nếp, hỗ trợ cùng cấp dưỡng giúp học sinh ăn hết suất ăn; kiểm tra và hướng dẫn học sinh nghỉ trưa.

          k. Giáo viên tham gia trực trưa, trực quản lý học sinh ngủ trưa tại các phòng ngủ: Kiều Hoanh 3A, Kim Vân lớp 3B, Xuân Hậu 2A.

           k. Nhân viên bán trú: Phụ trách việc nhận thực phẩm theo đơn hàng; sơ chế và chế biến thực phẩm đảm bảo tuyệt đối về vệ sinh, an toàn thực phẩm; chia khẩu phần ăn đúng giờ, đủ số lượng; hướng dẫn học sinh ăn bữa chính và bữa ăn xế. Yêu cầu trang phục khi làm việc phải đảm bảo theo quy định.

         M. Đại diện CMHS giám sát việc nhận thực phẩm, chế biến và phân chia khẩu phần ăn của học sinh.

III.  CHỈ TIÊU, BIỆN PHÁP

Năm học 2025 - 2026  tiếp tục thực hiện điều kiện về an toàn thực phẩm trong trường học có bếp ăn nội trú, bán trú được quy định tại khoản 1 Điều 6 Thông tư  Liên tịch 13/2016/ TTLT- BYT-BGDĐT ngày 12/05/2016  quy định về  công tác y tế trường học; Thông tư số 30/2012/TT-BYT ngày 05 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, kinh doanh thức ăn đường phố. 
Trên cơ sở đó, trường Tiểu học Lê Hồng Phong đã triển khai thực hiện và đề ra các chỉ tiêu, biện pháp thực hiện như sau:

1. Chỉ tiêu phấn đấu

    a. Duy trì sĩ số HS ăn bán trú từ đầu năm đến cuối năm học ít thay đổi.

    b.  Công tác chăm sóc sức khoẻ HS


 - Tổ chức theo dõi sức khỏe chiều cao, cân nặng cho HS toàn trường đầu năm. Nhân viên y tế trực các giờ bán trú đầy đủ.


 - Đảm bảo cho học sinh ăn, nghỉ đúng giờ giấc, đủ về số lượng và đảm bảo về chất lượng.


 - Thức ăn của học sinh phải được nấu chín, hợp vệ sinh và an toàn cho sức khỏe. Thực hiện 100% thức ăn nấu chín, học sinh uống nước Thạch Bích bình 20 lít.


 - 100% thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng, tuyệt đối không sử dụng phẩm màu công nghiệp, chất phụ gia trong chế biến ; các loại thức ăn được triển khai theo thực đơn và được lưu mẫu theo quy định…..

    c. Công khai thực đơn hàng tuần trên bảng tin trường và tại nhà ăn bán trú.

2. Biện pháp thực hiện

   * Duy trì sĩ số:

 - Họp phụ huynh học sinh đầu năm, tổ chức cho PHHS đăng kí học sinh ăn bán trú, phân tích để phụ huynh hiểu và tham gia, ủng hộ công tác bán trú.


 - Ôn định nề nếp bán trú ngay đầu năm học.

  * Chất lượng bữa ăn:

 - Chỉ đạo cấp dưỡng, giáo viên chủ nhiệm nhắc nhở, giúp đỡ, động viên HS ăn hết suất ăn để đảm bảo sức khỏe. 


 - Kiểm tra chất lượng học sinh bán trú để chỉ đạo kịp thời, có hiệu quả.


 - Ban đại diện phụ huynh phối hượp cùng nhà trường kiểm tra định kì và đột xuất bếp ăn bán trú thường xuyên.

  * Công tác nuôi và chăm sóc sức khỏe HS

- Học sinh được trang bị nơi ăn, chỗ ngủ đầy đủ, sạch sẽ, thoáng mát.


- Ban chỉ đạo quán triệt giáo viên, nhân viên trông bán trú hoàn thành tốt công việc được giao.


- Giao công việc cụ thể cho GV trông bán trú về việc chăm sóc học sinh ăn nghỉ, bảo quản đồ dùng bán trú. 


-  Thường xuyên giáo dục ý thức giữ gìn vệ sinh cho học sinh: không xả rác bừa bãi ; rửa tay trước và sau khi ăn, sau khi đi đại tiện ; biết tự phục vụ bản thân…


- Ban lãnh đạo nhà trường xây dựng nội quy phòng ăn bán trú cụ thể, chi tiết, yêu cầu học sinh thực hiện tốt để đảm bảo vệ sinh, an toàn ăn uống.

   *  Chất lượng bếp ăn:

 
 - Lên thực đơn ăn từng bữa ăn cụ thể trong tuần, có thực đơn hàng ngày đảm bảo khẩu phần ăn cho mỗi học sinh: đủ chất, đủ lượng, ngon miệng và ATTP.


 - Tổ chức phối kết hợp giữa nhà trường với thường vụ hội cha mẹ học sinh kiểm tra ATTP thường xuyên, định kỳ.

   *  Các biện pháp khác

- Phối hợp với hội cha mẹ học sinh tổ chức kiểm tra thường xuyên ở các khâu của bán trú.


- Thường xuyên kiểm tra chất lượng bữa ăn, đảm bảo đủ chất lượng và hợp vệ sinh


- Thực hiện tốt nề nếp học sinh ngủ nghỉ trưa tại trường, đảm bảo sức khỏe để các em học tập và rèn luyện tốt.


- Làm tốt công tác chăm sóc, theo dõi sức khỏe ban đầu cho học sinh. 

       Với phương châm các bữa ăn ngon, đủ dinh dưỡng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện nhà trường. Ban lãnh đạo nhà trường cũng như các ban ngành đoàn thể, các lực lượng tham gia trực tiếp, gián tiếp công tác bán trú đều phải thực hiện  nghiêm túc kế hoạch trên đồng thời tăng cường cơ sở vật chất bán trú ngày càng hiện đại hóa đáp ứng nhu cầu ăn và  nghỉ của học sinh góp phần nâng cao chất lượng dạy học - giáo dục của nhà trường.

        Trên đây là kế hoạch tổ chức bếp ăn bán trú của trường Tiểu học Lê Hồng Phong, năm học 2025 – 2026./.          
	Nơi nhận:

- UBND phường Nghĩa Lộ;

- Phòng VH-XH phường ;

- Chi bộ, các tổ ch/môn ;

- GVCN bán trú ;

- Lưu VP.
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